
A

I

1 UTP-G-C3G-S1VN-M 0.5X025P/GY
Dây cáp thoại U/UTP CAT3 ,24AWG,lõi đồng đặc, 25 đôi,vỏ PVC,CM,Màu xám

U/UTP CAT3 25pairs,24AWG,Solid Copper,PVC,CM,Grey
m Korea                              68,100 

2 UTP-G-C3G-S1VN-M 0.5X050P/GY
Dây cáp thoại U/UTP CAT3 ,24AWG,lõi đồng đặc, 50 đôi,vỏ PVC,CM,Màu xám

U/UTP CAT3 50pairs,24AWG,Solid Copper,PVC,CM,Grey
m Korea                            130,000 

3 UTP-G-C3G-S1VN-M 0.5X100P/GY
Dây cáp thoại U/UTP CAT3 ,24AWG,lõi đồng đặc, 100 đôi,vỏ PVC,CM,Màu xám

U/UTP CAT3 100pairs, 24AWG,Solid Copper,PVC,CM,Grey
m Korea                            250,000 

4 UTP-G-C3G-S1VN-M 0.5X150P/GY
Dây cáp thoại U/UTP CAT3 ,24AWG,lõi đồng đặc, 150 đôi,vỏ PVC,CM,Màu xám

U/UTP CAT3 150pairs,24AWG,Solid Copper,PVC,CM,Grey
m Korea                            327,000 

5 UTP-G-C3G-S1VN-M 0.5X200P/GY
Dây cáp thoại U/UTP CAT3 ,24AWG,lõi đồng đặc, 200 đôi,vỏ PVC,CM,Màu xám

U/UTP CAT3 200pairs,24AWG,Solid Copper,PVC,CM,Grey
m Korea                            450,000 

6 UTP-G-C5G-E1VN-M 0.5X050P/GY
Dây cáp thoại U/UTP CAT5 ,24AWG,lõi đồng đặc, 50 đôi,vỏ PVC,CM,Màu xám

U/UTP CAT5 50pairs, 24AWG,Solid Copper,PVC,CM,Grey
m Korea                            142,000 

7 UTP-G-C5G-E1VN-M 0.5X100P/GY
Dây cáp thoại U/UTP CAT5,24AWG,lõi đồng đặc, 100 đôi,vỏ PVC,CM,Màu xám

U/UTP CAT5 100pairs, 24AWG,Solid Copper,PVC,CM,Grey
m Korea                            269,000 

8 UTP-E-C5G-E1VN-M 0.5X002P/GY
Dây cáp thoại U/UTP CAT5e,24AWG,lõi đồng đặc, 2 đôi,vỏ PVC,CM,Màu xám

U/UTP CAT5e 2pairs,24AWG,Solid Copper,PVC,CM,Grey
300m/box m Vietnam                                7,002 

9 UTP-E-C5G-E1VN-M 0.5X025P/GY
Dây cáp mạng U/UTP CAT5e ,24AWG,lõi đồng đặc, 25 đôi,vỏ PVC,CM,Màu xám

U/UTP CAT5e 25pairs, 24AWG,Solid Copper,PVC,CM,Grey
m Korea                              75,300 

II

1 UTP-E-C5G-E1VL-M 0.5X4P/BL
Dây cáp mạng U/UTP CAT5e 4 đôi Eco Friendly, 25AWG,lõi đồng đặc, vỏ PVC, CM, màu xanh

U/UTP CAT5e Eco Friendly 4pairs,25AWG,Solid Copper, PVC, CM, Blue
305m/box m Vietnam                                7,177 

2 UTP-E-C5G-E1VN-M 0.5X4P/xx
Dây cáp mạng U/UTP CAT5e,24AWG,lõi đồng đặc, 4 đôi,vỏ PVC,CM,xx

U/UTP CAT5e 4pairs,24AWG,Solid Copper,PVC,CM,xx
305m/box m Vietnam                                7,974 

3 UTP-E-C5G-E1VN-M 0.5X4P/BK
Dây cáp mạng U/UTP CAT5e ,24AWG,lõi đồng đặc, 4 đôi,dùng ngoài trời,Màu đen

U/UTP CAT5e 4pairs,,24AWG,Solid Copper,Outdoor, BK
305m/box m Vietnam                                9,648 

4 UTP-G-C6G-E1VN-M 0.5X4P/xx
Dây cáp mạng U/UTP CAT6,24AWG,lõi đồng đặc, 4 đôi,vỏ PVC,CM,xx

U/UTP CAT6 4pairs,24AWG,Solid Copper,PVC,CM,xx
305m/box m Vietnam                              10,500 

5 UTP-G-C6G-E1VN-M 0.5X4P/BK
Dây cáp mạng U/UTP CAT6 ,24AWG,lõi đồng đặc, 4 đôi,dùng ngoài trời,Màu đen

U/UTP CAT5 4pairs,,24AWG,Solid Copper,Outdoor, BK
305m/box m Vietnam                              12,500 

6 UTP-A-C6G-E1VF-M0.5X4P/xx
Dây cáp mạng U/UTP CAT6A,23AWG,lõi đồng đặc, 4 đôi,vỏ PVC,CM,thế hệ kế tiếp,xx 

U/UTP CAT6A 4pairs,23AWG,Solid Copper,PVC,CM,Next Generation,xx
305m/box m Vietnam                              23,300 

7 FTP-E-C5G-E1VN-M0.5X4P/xx
Dây cáp mạng F/UTP CAT5e,24AWG,lõi đồng đặc, 4 đôi,vỏ PVC,CM,xx 

F/UTP CAT5e 4pairs,24AWG,Solid Copper,PVC,CM,xx
305m/box m Vietnam                              12,100 

8 FTP-E-C5G-E1ZN-X0.5X4P/xx
Dây cáp mạng F/UTP CAT5e,24AWG,lõi đồng đặc, 4 đôi,vỏ LSZH,xx

F/UTP CAT5e 4pairs,24AWG,Solid Copper,LSZH,xx
305m/box m Vietnam                              12,900 

9 FTP-G-C6G-E1VN-M0.5X4P/xx
Dây cáp mạng F/UTP CAT6,24AWG,lõi đồng đặc, 4 đôi,vỏ PVC,CM,xx 

F/UTP CAT6 4pairs,24AWG,Solid Copper,PVC,CM,xx
305m/box m Vietnam                              15,700 

10 FTP-G-C6G-E1ZN-X0.5X4P/xx
Dây cáp mạng F/UTP CAT6,24AWG,lõi đồng đặc, 4 đôi,vỏ LSZH,xx 

F/UTP CAT6 4pairs,24AWG,Solid Copper,LSZH,xx
305m/box m Vietnam                              16,300 

11 FTP-A-C6G-E1VN-M0.5X4P/xx
Dây cáp mạng F/UTP CAT6A,23AWG,lõi đồng đặc, 4 đôi,vỏ PVC,CM,xx 

F/UTP CAT6A 4pairs,23AWG,Solid Copper,PVC,CM,xx
305m/box m Vietnam                              18,000 

12 FTP-A-C6G-E1ZN-X0.5X4P/xx
Dây cáp mạng F/UTP CAT6A,23AWG,lõi đồng đặc, 4 đôi,vỏ LSZH,xx 

F/UTP CAT6A 4pairs,23AWG,Solid Copper,LSZH,xx
305m/box m Vietnam                              18,800 

13 SFP-E-C5G-E1VN-M 0.5x004P/GY
Dây cáp mạng SF/UTP CAT5e,24AWG,lõi đồng đặc, 4 đôi,vỏ PVC,CM,Màu xám 

SF/UTP CAT5e 4pairs,24AWG,Solid Copper,PVC,CM,Grey
305m/box m Vietnam                              25,200 

14 SFP-G-C6G-E1VN-M 0.5x004P/GY
Dây cáp mạng SF/UTP CAT6,24AWG,lõi đồng đặc, 4 đôi,vỏ PVC,CM,Màu xám

SF/UTP CAT6 4pairs,24AWG,Solid Copper,PVC,CM,Grey
305m/box m Vietnam                              31,900 

15 SSP-G-C7G-E1VN-M0.5X004P/xx
Dây cáp mạng S/FTP CAT7,23AWG,lõi đồng đặc, 4 đôi,vỏ PVC,CM,xx

S/FTP CAT7 4pairs,23AWG,Solid Copper,PVC,CM,xx
305m/box m Vietnam                              23,700 

16 SSP-G-C7G-E1ZN-X0.5X004P/xx
Dây cáp mạng S/FTP CAT7,23AWG,lõi đồng đặc, 4 đôi,vỏ LSZH,xx

S/FTP CAT7 4pairs,23AWG,Solid Copper,LSZH,xx
305m/box m Vietnam                              24,600 

III

1 RG(6) BK
Cáp đồng trục RG6,mức độ phủ của lớp lưới nhôm là 60%,vỏ PVC,Màu đen 

RG 6 Cable,60% Aluminum Braid Wire Wire,PVC,Black
300m/reel m Korea                                5,472 

2 RG(11) BK
Cáp đồng trục RG11,mức độ phủ của lớp lưới nhôm là 60%,vỏ PVC,Màu đen 

RG 11 Cable ,60% Aluminum Braid Wire,PVC,Black
300m/reel m Korea                              14,700 

3 5C-HFBT BK
Cáp đồng trục HFBT 5C,mức độ phủ của lớp lưới nhôm là 60%,vỏ PVC,Màu đen 

HFBT 5C ,60% Aluminum Braid Wire,PVC,Black
m Korea                                7,416 

4 7C-HFBT(1/1.80A/45B) BK
Cáp đồng trục HFBT 7C,mức độ phủ của lớp lưới nhôm là 45%,vỏ PVC,Màu đen 

HFBT 7C ,45% Aluminum Braid Wire,PVC,Black
m Korea                              22,500 

5 10C-HFBT BK
Cáp đồng trục HFBT 10C,mức độ phủ của lớp lưới nhôm là 60%,vỏ PVC,lõi đồng,Màu đen 

HFBT 10C , 60% Aluminum Braid Wire,PVC,Copper,Black
m Korea                              51,000 

6 10C-HFBT-CCA
Cáp đồng trục HFBT 10C,mức độ phủ của lớp lưới nhôm là 60%,vỏ PVC,lõi nhôm mạ đồng,Màu đen 

HFBT 10C , 60% Aluminum Braid Wire, PVC, Copper Clad Aluminum, Black
m Korea                              37,100 

16
UL2919-AME-S 

2PX24AWG(34/0.18TA)

Cáp tín hiệu UL2919 2Px24AWG,lớp PE bọc cách điện lõi đồng,bọc ngoài là lớp AL/Mylar 

tape,vỏ PVC(Loại RS485) 

UL 2919 TSP # 24 AWG 2P,PE Insulated, AL/Mylar Tap, Drain Wire,PVC Sheath 

Communication Cable(RS485 type)

305m/reel m Korea

B

1
DT-NVTKVXX/ARR 

MG2XX(02N3.0OR)
Cáp quang dùng trong nhà,loại Tight Buffer,Đa mốt,OM2,50/125um,2 lõi quang,vỏ PVC,Màu cam

Indoor,Tight Buffer,Multimode, OM2, 50/125um, 2 Core,PVC,Orange
m Korea                              12,300 

2
DT-NVTKVXX/ARR 

MG4XX(04N5.3OR)
Cáp quang dùng trong nhà,loại Tight Buffer,Đa mốt,OM2,50/125um,4 lõi quang,vỏ PVC,Màu cam

Indoor,Tight Buffer,Multimode, OM2, 50/125um,4 Cores,PVC,Orange
m Korea                              28,800 

Giải pháp cáp quang

FO Solution

SF/UTP 

CAT5e

HFBT type

S/FTP 

Cáp đồng trục

Coaxial Cable

RG type

Bảng giá cáp mạng LS-Hàn Quốc

Item
Material 

Group
Material Number Material Description Origin  Price List (VND) 

Packing 
Standard

Unit

(Áp dụng từ ngày 11-12-2017)

Giải pháp cáp đồng
Copper Solution

Cáp nhiều đôi dây
Multipair Cable

CAT 3

CAT 5

Cáp 4 đôi dây

4P Cable

U/UTP

F/UTP



3
DT-NVTKVXX/ARR 

MG6XX(06N5.7OR)
Cáp quang dùng trong nhà,loại Tight Buffer,Đa mốt,OM2,50/125um,6 lõi quang,vỏ PVC,Màu cam

Indoor,Tight Buffer,Multimode, OM2, 50/125um,6 Cores,PVC,Orange
m Korea                              31,600 

4
DT-NVTKVXX/ARR 

MG8XX(08N6.0OR)
Cáp quang dùng trong nhà,loại Tight Buffer,Đa mốt,OM2,50/125um,8 lõi quang,vỏ PVC,Màu cam

Indoor,Tight Buffer,Multimode, OM2, 50/125um,8 Cores,PVC,Orange
m Korea                              37,100 

5
DT-NVTKVXX/ARR 

MG12X(12N6.7OR)
Cáp quang dùng trong nhà,loại Tight Buffer,Đa mốt,OM2,50/125um,12 lõi quang,vỏ PVC,Màu cam

Indoor,Tight Buffer,Multimode, OM2, 50/125um,12 Cores,PVC,Orange
m Korea                              52,000 

6
DT-NVTKVXX/ARR 

MG24X(24N9.2OR)
Cáp quang dùng trong nhà,loại Tight Buffer,Đa mốt,OM2,50/125um,24 lõi quang,vỏ PVC,Màu cam

Indoor,Tight Buffer,Multimode, OM2, 50/125um,24 Cores,PVC,Orange
m Korea                            119,000 

7
DT-NVTKVXX/ARP 

MX2XX(02N4.5AQ)
Cáp quang dùng trong nhà,loại Tight Buffer,Đa mốt,OM3,50/125um,2 lõi quang,vỏ PVC,Màu xanh ngọc

Indoor,Tight Buffer,Multimode, OM3, 50/125um,2 Cores,PVC,Aqua
m Korea                              29,700 

8
DT-NVSKVXX/ARR  

MX4XX(04N5.3AQ)
Cáp quang dùng trong nhà,loại Tight Buffer,Đa mốt,OM3,50/125um,4 lõi quang,vỏ PVC,Màu xanh ngọc

Indoor,Tight Buffer,Multimode, OM3, 50/125um,4 Cores,PVC,Aqua
m Korea                              43,600 

9
DT-NVTKZXX/ARX 

MX6XX(06N5.7AQ)
Cáp quang dùng trong nhà,loại Tight Buffer,Đa mốt,OM3,50/125um,6 lõi quang,vỏ PVC,Màu xanh ngọc

Indoor,Tight Buffer,Multimode, OM3, 50/125um,6 Cores,PVC,Aqua
m Korea                              59,400 

10
DT-NVTKVXX/ARR 

MX8XX(08N6.0AQ)
Cáp quang dùng trong nhà,loại Tight Buffer,Đa mốt,OM3,50/125um,8 lõi quang,vỏ PVC,Màu xanh ngọc

Indoor,Tight Buffer,Multimode, OM3, 50/125um,8 Cores,PVC,Aqua
m Korea                              71,400 

11
DT-NVTKZXX/ARX 

MX12X(12N6.7AQ)
Cáp quang dùng trong nhà,loại Tight Buffer,Đa mốt,OM3,50/125um,12 lõi quang,vỏ PVC,Màu xanh ngọc

Indoor,Tight Buffer,Multimode, OM3, 50/125um,12 Cores,PVC,Aqua
m Korea                            107,000 

12
DT-NVSKVXX/ARR 

MX24X(24N9.2AQ)
Cáp quang dùng trong nhà,loại Tight Buffer,Đa mốt,OM3,50/125um,24 lõi quang,vỏ PVC,Màu xanh ngọc

Indoor,Tight Buffer,Multimode, OM3, 50/125um,24 Cores,PVC,Aqua
m Korea                            225,000 

13
DT-NVTKVXX/ARR 

SE2XX(02N4.5YL)
Cáp quang dùng trong nhà,loại Tight Buffer,Đơn mốt nâng cao,9/125um,2 lõi quang,vỏ PVC,Màu vàng

Indoor,Tight Buffer,Singlemode Enhanced, 9/125um,2 Cores,PVC,Yellow
m Korea                              17,400 

14
DT-NVTKVXX/ARR 

SE4XX(04N5.3YL)
Cáp quang dùng trong nhà,loại Tight Buffer,Đơn mốt nâng cao,9/125um,4 lõi quang,vỏ PVC,Màu vàng

Indoor,Tight Buffer,Singlemode Enhanced, 9/125um,4 Cores,PVC,Yellow
m Korea                              24,500 

15
DT-NVTKVXX/ARR 

SE6XX(06N5.7YL)
Cáp quang dùng trong nhà,loại Tight Buffer,Đơn mốt nâng cao,9/125um,6 lõi quang,vỏ PVC,Màu vàng

Indoor,Tight Buffer,Singlemode Enhanced, 9/125um,6 Cores,PVC,Yellow
m Korea                              26,600 

16
DT-NVTKVXX/ARR 

SE8XX(08N6.0YL)
Cáp quang dùng trong nhà,loại Tight Buffer,Đơn mốt nâng cao,9/125um,8 lõi quang,vỏ PVC,Màu vàng

Indoor,Tight Buffer,Singlemode Enhanced, 9/125um,8 Cores,PVC,Yellow
m Korea                              30,600 

17
DT-NVTKVXX/ARR 

SE12X(12N6.7YL)
Cáp quang dùng trong nhà,loại Tight Buffer,Đơn mốt nâng cao,9/125um,12 lõi quang,vỏ PVC,Màu vàng

Indoor,Tight Buffer,Singlemode Enhanced, 9/125um,12 Cores,PVC,Yellow
m Korea                              40,800 

18
DT-NVTKVXX/ARR 

SE24X(24N9.8YL)
Cáp quang dùng trong nhà,loại Tight Buffer,Đơn mốt nâng cao,9/125um,24 lõi quang,vỏ PVC,Màu vàng

Indoor,Tight Buffer,Singlemode Enhanced, 9/125um,24 Cores,PVC,Yellow
m Korea                            102,000 

19
LT-DJBGEXX/BRN 

MG4XXX(06T2.00)

Cáp quang dùng cả trong nhà/ngoài trời,loại Loose Tube,Đa mốt,OM2,50/125um,4 lõi quang,vỏ 

dơn PE,không có giáp bảo vệ,Màu đen (Chú ý: Nếu lắp ngoài trời phải luồn cáp trong ống)

Outdoor/Indoor, Loose Tube,Multimode, OM2, 50/125um, 4 Cores,Single PE Jacket, Non 

Armor,Black (Note: Using a conduit for outdoor)

m Vietnam                              30,900 

20
LT-DJBGEXX/BRN 

MG6XXX(06T2.00)

Cáp quang dùng cả trong nhà/ngoài trời,loại Loose Tube,Đa mốt,OM2,50/125um,6 lõi quang,vỏ 

dơn PE,không có giáp bảo vệ,Màu đen (Chú ý: Nếu lắp ngoài trời phải luồn cáp trong ống)

Outdoor/Indoor, Loose Tube,Multimode, OM2, 50/125um, 6 Cores,Single PE Jacket, Non 

Armor,Black (Note: Using a conduit for outdoor)

m Vietnam                              32,600 

21
LT-DJBGEXX/BRN 

MG8XXX(06T2.00)

Cáp quang dùng cả trong nhà/ngoài trời,loại Loose Tube,Đa mốt,OM2,50/125um,8 lõi quang,vỏ 

dơn PE,không có giáp bảo vệ,Màu đen (Chú ý: Nếu lắp ngoài trời phải luồn cáp trong ống)

Outdoor/Indoor, Loose Tube,Multimode, OM2, 50/125um, 8 Cores,Single PE Jacket, Non 

Armor,Black (Note: Using a conduit for outdoor)

m Vietnam                              36,800 

22
LT-DJBGEXX/BRN 

MG12XX(06T2.00)

Cáp quang dùng cả trong nhà/ngoài trời,loại Loose Tube,Đa mốt,OM2,50/125um,12 lõi quang,vỏ 

dơn PE,không có giáp bảo vệ,Màu đen (Chú ý: Nếu lắp ngoài trời phải luồn cáp trong ống)

Outdoor/Indoor, Loose Tube,Multimode, OM2, 50/125um, 12 Cores,Single PE Jacket, Non 

Armor,Black (Note: Using a conduit for outdoor)

m Vietnam                              45,100 
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23
LT-DJBGEXX/BRN 

MG24XX(06T2.00)

Cáp quang dùng cả trong nhà/ngoài trời,loại Loose Tube,Đa mốt,OM2,50/125um,24 lõi quang,vỏ 

dơn PE,không có giáp bảo vệ,Màu đen (Chú ý: Nếu lắp ngoài trời phải luồn cáp trong ống)

Outdoor/Indoor, Loose Tube,Multimode, OM2, 50/125um, 24 Cores, 2.0mm Tube Diameter,Single 

PE Jacket, Non Armor,Black (Note: Using a conduit for outdoor)

m Vietnam                              66,800 

24
LT-DJBGEXX/BRN 

MX4XXX(06T2.00)

Cáp quang dùng cả trong nhà/ngoài trời,loại Loose Tube,Đa mốt,OM3,50/125um,4 lõi quang,vỏ 

dơn PE,không có giáp bảo vệ,Màu đen (Chú ý: Nếu lắp ngoài trời phải luồn cáp trong ống)

Outdoor/Indoor, Loose Tube,Multimode, OM3, 50/125um,4 Cores,Single PE Jacket, Non 

Armor,Black (Note: Using a conduit for outdoor)

m Vietnam                              44,500 

25
LT-DJBGEXX/BRN 

MX8XXX(06T2.00)

Cáp quang dùng cả trong nhà/ngoài trời,loại Loose Tube,Đa mốt,OM3,50/125um,8 lõi quang,vỏ 

dơn PE,không có giáp bảo vệ,Màu đen (Chú ý: Nếu lắp ngoài trời phải luồn cáp trong ống)

Outdoor/Indoor, Loose Tube,Multimode, OM3, 50/125um,8 Cores,Single PE Jacket, Non 

Armor,Black (Note: Using a conduit for outdoor)

m Vietnam                              66,800 

26
LT-DJBGEXX/BRN 

MX12XX(06T2.00)

Cáp quang dùng cả trong nhà/ngoài trời,loại Loose Tube,Đa mốt,OM3,50/125um,12 lõi quang,vỏ 

dơn PE,không có giáp bảo vệ,Màu đen (Chú ý: Nếu lắp ngoài trời phải luồn cáp trong ống)

Outdoor/Indoor, Loose Tube,Multimode, OM3, 50/125um,12 Cores,Single PE Jacket, Non 

Armor,Black (Note: Using a conduit for outdoor)

m Vietnam                              89,000 

27
LT-DJBGEXX/BRN 

MX24XX(06T2.00)

Cáp quang dùng cả trong nhà/ngoài trời,loại Loose Tube,Đa mốt,OM3,50/125um,24 lõi quang,vỏ 

dơn PE,không có giáp bảo vệ,Màu đen (Chú ý: Nếu lắp ngoài trời phải luồn cáp trong ống)

Outdoor/Indoor, Loose Tube,Multimode, OM3, 50/125um,24 Cores,Single PE Jacket, Non 

Armor,Black (Note: Using a conduit for outdoor)

m Vietnam                            149,000 

28
LT-DJBGEXX/BRN 

SE4XXX(06T2.00)

Cáp quang dùng cả trong nhà/ngoài trời,loại Loose Tube,Đơn mốt nâng cao,9/125um,4 lõi 

quang,vỏ dơn PE,không có giáp bảo vệ,Màu đen (Chú ý: Nếu lắp ngoài trời phải luồn cáp trong 

ống)

Outdoor/Indoor, Loose Tube,Singlemode Enhanced, 9/125um, 4 Cores,Single PE Jacket, Non 

Armor,Black (Note: Using a conduit for outdoor)

m Vietnam                                9,234 

29
LT-DJBGEXX/BRN 

SE6XXX(06T2.00)

Cáp quang dùng cả trong nhà/ngoài trời,loại Loose Tube,Đơn mốt nâng cao,9/125um,6 lõi 

quang,vỏ dơn PE,không có giáp bảo vệ,Màu đen (Chú ý: Nếu lắp ngoài trời phải luồn cáp trong 

ống)

Outdoor/Indoor, Loose Tube,Singlemode Enhanced, 9/125um, 6 Cores,Single PE Jacket, Non 

Armor,Black (Note: Using a conduit for outdoor)

m Vietnam                              10,200 

30
LT-DJBGEXX/BRN 

SE8XXX(04T2.00)

Cáp quang dùng cả trong nhà/ngoài trời,loại Loose Tube,Đơn mốt nâng cao,9/125um,8 lõi 

quang,vỏ dơn PE,không có giáp bảo vệ,Màu đen (Chú ý: Nếu lắp ngoài trời phải luồn cáp trong 

ống)

Outdoor/Indoor, Loose Tube,Singlemode Enhanced, 9/125um,8 Cores,Single PE Jacket, Non 

Armor,Black (Note: Using a conduit for outdoor)

m Vietnam                              11,100 

31
LT-DJBGEXX/BRN 

SE12XX(06T2.00)

Cáp quang dùng cả trong nhà/ngoài trời,loại Loose Tube,Đơn mốt nâng cao,9/125um,12 lõi 

quang,vỏ dơn PE,không có giáp bảo vệ,Màu đen (Chú ý: Nếu lắp ngoài trời phải luồn cáp trong 

ống)

Outdoor/Indoor, Loose Tube,Singlemode Enhanced, 9/125um, 12 Cores,Single PE Jacket, Non 

Armor,Black (Note: Using a conduit for outdoor)

m Vietnam                              12,600 

32
LT-DJBGEXX/BRN 

SE24XX(06T2.00)

Cáp quang dùng cả trong nhà/ngoài trời,loại Loose Tube,Đơn mốt nâng cao,9/125um,24 lõi 

quang,vỏ dơn PE,không có giáp bảo vệ,Màu đen (Chú ý: Nếu lắp ngoài trời phải luồn cáp trong 

ống)

Outdoor/Indoor, Loose Tube,Singlemode Enhanced, 9/125um, 24 Cores,Single PE Jacket, Non 

Armor,Black (Note: Using a conduit for outdoor)

m Vietnam                              17,700 

33
LT-DJBGSEX/BRN 

MG4XXX(06T2.00)

Cáp quang dùng cả trong nhà/ngoài trời,loại Loose Tube,Đa mốt,OM2,50/125um,4 lõi quang,vỏ 

dơn PE,có giáp bảo vệ đơn,Màu đen (Chú ý: Nếu lắp ngoài trời có thể chôn cáp trực tiếp)

Outdoor/Indoor, Loose Tube,Multimode, OM2, 50/125um, 4 Core, Single PE Jacket, Single 

Armor,Black (Note: Direct burial for outdoor)

m Vietnam                              37,900 

34
LT-DJBGSEX/BRN 

MG8XXX(06T2.00)

Cáp quang dùng cả trong nhà/ngoài trời,loại Loose Tube,Đa mốt,OM2,50/125um,8 lõi quang,vỏ 

dơn PE,có giáp bảo vệ đơn,Màu đen (Chú ý: Nếu lắp ngoài trời có thể chôn cáp trực tiếp)

Outdoor/Indoor, Loose Tube,Multimode, OM2, 50/125um, 8 Core, Single PE Jacket, Single 

Armor,Black (Note: Direct burial for outdoor)

m Vietnam                              48,900 

35
LT-DJBGSEX/BRN 

MG12XXX(06T2.00)

Cáp quang dùng cả trong nhà/ngoài trời,loại Loose Tube,Đa mốt,OM2,50/125um,12 lõi quang,vỏ 

dơn PE,có giáp bảo vệ đơn,Màu đen (Chú ý: Nếu lắp ngoài trời có thể chôn cáp trực tiếp)

Outdoor/Indoor, Loose Tube,Multimode, OM2, 50/125um, 12 Core, Single PE Jacket, Single 

Armor,Black (Note: Direct burial for outdoor)

m Vietnam                              66,800 

36
LT-DJBGSEX/BRN 

MG24XXX(06T2.00)

Cáp quang dùng cả trong nhà/ngoài trời,loại Loose Tube,Đa mốt,OM2,50/125um,24 lõi quang,vỏ 

dơn PE,có giáp bảo vệ đơn,Màu đen (Chú ý: Nếu lắp ngoài trời có thể chôn cáp trực tiếp)

Outdoor/Indoor, Loose Tube,Multimode, OM2, 50/125um, 24 Core, Single PE Jacket, Single 

Armor,Black (Note: Direct burial for outdoor)

m Vietnam                              78,500 

37
LT-DJBGSEX/BRN 

MX4XXX(06T2.00)

Cáp quang dùng cả trong nhà/ngoài trời,loại Loose Tube,Đa mốt,OM3,50/125um,4 lõi quang,vỏ 

dơn PE,có giáp bảo vệ đơn,Màu đen (Chú ý: Nếu lắp ngoài trời có thể chôn cáp trực tiếp)

Outdoor/Indoor, Loose Tube,Multimode, OM3, 50/125um, 4 Core, Single PE Jacket, Single 

Armor,Black (Note: Direct burial for outdoor)

m Vietnam                              52,000 

38
LT-DJBGSEX/BRN 

MX8XXX(06T2.00)

Cáp quang dùng cả trong nhà/ngoài trời,loại Loose Tube,Đa mốt,OM3,50/125um,8 lõi quang,vỏ 

dơn PE,có giáp bảo vệ đơn,Màu đen (Chú ý: Nếu lắp ngoài trời có thể chôn cáp trực tiếp)

Outdoor/Indoor, Loose Tube,Multimode, OM3, 50/125um, 8 Core, Single PE Jacket, Single 

Armor,Black (Note: Direct burial for outdoor)

m Vietnam                              71,200 

39
LT-DJBGSEX/BRN 

MX12XXX(06T2.00)

Cáp quang dùng cả trong nhà/ngoài trời,loại Loose Tube,Đa mốt,OM3,50/125um,12 lõi quang,vỏ 

dơn PE,có giáp bảo vệ đơn,Màu đen (Chú ý: Nếu lắp ngoài trời có thể chôn cáp trực tiếp)

Outdoor/Indoor, Loose Tube,Multimode, OM3, 50/125um, 12 Core, Single PE Jacket, Single 

Armor,Black (Note: Direct burial for outdoor)

m Vietnam                              92,000 

40
LT-DJBGSEX/BRN 

MX24XXX(06T2.00)

Cáp quang dùng cả trong nhà/ngoài trời,loại Loose Tube,Đa mốt,OM3,50/125um,24 lõi quang,vỏ 

dơn PE,có giáp bảo vệ đơn,Màu đen (Chú ý: Nếu lắp ngoài trời có thể chôn cáp trực tiếp)

Outdoor/Indoor, Loose Tube,Multimode, OM3, 50/125um, 24 Core, Single PE Jacket, Single 

Armor,Black (Note: Direct burial for outdoor)

m Vietnam                            164,000 

41
LT-DJBGSEX/BRN 

SE4XXX(06T2.00)

Cáp quang dùng cả trong nhà/ngoài trời,loại Loose Tube,Đơn mốt nâng cao,9/125um,4 lõi 

quang,vỏ dơn PE,có giáp bảo vệ đơn,Màu đen (Chú ý: Nếu lắp ngoài trời có thể chôn cáp trực tiếp)

Outdoor/Indoor, Loose Tube,Singlemode, 9/125um, 4 Core, Single PE Jacket, Single Armor,Black 

(Note: Direct burial for outdoor)

m Vietnam                              31,300 

42
LT-DJBGSEX/BRN 

SE8XXX(06T2.00)

Cáp quang dùng cả trong nhà/ngoài trời,loại Loose Tube,Đơn mốt nâng cao,9/125um,8 lõi 

quang,vỏ dơn PE,có giáp bảo vệ đơn,Màu đen (Chú ý: Nếu lắp ngoài trời có thể chôn cáp trực tiếp)

Outdoor/Indoor, Loose Tube,Singlemode, SM, 9/125um, 8 Core, Single PE Jacket, Single 

Armor,Black (Note: Direct burial for outdoor)

m Vietnam                              33,900 
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43
LT-DJBGSEX/BRN 

SE12XX(06T2.00)

Cáp quang dùng cả trong nhà/ngoài trời,loại Loose Tube,Đơn mốt nâng cao,9/125um,12 lõi 

quang,vỏ dơn PE,có giáp bảo vệ đơn,Màu đen (Chú ý: Nếu lắp ngoài trời có thể chôn cáp trực tiếp)

Outdoor/Indoor, Loose Tube,Singlemode, SM, 9/125um, 12 Core, Single PE Jacket, Single 

Armor,Black (Note: Direct burial for outdoor)

m Vietnam                              36,400 

44
LT-DJBGSEX/BRN 

SE24XX(06T2.00)

Cáp quang dùng cả trong nhà/ngoài trời,loại Loose Tube,Đơn mốt nâng cao,9/125um,24 lõi 

quang,vỏ dơn PE,có giáp bảo vệ đơn,Màu đen (Chú ý: Nếu lắp ngoài trời có thể chôn cáp trực tiếp)

Outdoor/Indoor, Loose Tube,Singlemode, SM, 9/125um, 24 Core, Single PE Jacket, Single 

Armor,Black (Note: Direct burial for outdoor)

m Vietnam                              46,800 

Lưu ý:

- Giá trên chưa bao gồm 10% VAT

- Vỏ LSZH có giá cao hơn vỏ PVC 5%

- Đối với Cáp quang và Cáp thoại nhiều đôi: khối lượng dưới 1000m sẽ cộng thêm 15% phí cắt.


